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STT Tỉnh Cửa hàng Địa chỉ

1 Bình Định
VIỄN THUẬN 

PHÁT_NO
70 Trần Phú, thị trấn Bình Định,

2 Bình Định VIỄN THUẬN PHÁT 2 393 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây

3 Bình Định MINH ĐÔNG_NO 246 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, 

4 Bình Định HỮU ĐỨC_NO 23B Quang Trung, thị trấn Phú Phong,

5 Bình Định TIẾN DŨNG_NO Số 602 Đường Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ

6 Bình Định HỒNG PHƯỚC 1_NO 03-05-07 Võ Nguyên Giáp

7 Bình Định
VIỄN THUẬN PHÁT 

3_NO

Tổ 5, khu vực 7, đường Hùng Vương, phường Trần Quang 

Diệu

8 Bình Định
VIỄN THUẬN PHÁT 

4_NO
Số 1 Nguyễn Nhạc, phường Đập Đá

9 Bình Định QUỐC TÚ_NO Đường Nguyễn Tất Thành, TT Tăng Bạt Hổ

10 Bình Định TOÀN TRUNG 4_NO 113-115-117 đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú

11 Bình Định TRUNG HÙNG 1_NO 290-292 đường Lê Hồng Phong

12 Bình Định TRUNG HÙNG 2_NO Số 376-378 đường Quang Trung, Phường Bồng Sơn,

13 Bình Định TRUNG HÙNG 4_NO 236 Tây Sơn,

14 Bình Định TRUNG HÙNG 3_NO 450 Quang Trung, Phường Tam Quan

15 Đà Nẵng QUỐC TIẾN 1_NO 97-99 Tôn Đức Thắng,

16 Đà Nẵng TƯỜNG PHÁT_NO 179-181-183 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh

17 Đà Nẵng CN TƯỜNG PHÁT_NO 243  Điện Biên Phủ,

18 Đà Nẵng TIẾN THU_NO
Thửa đất A2, Khu Tái định cư phía Tây trường Lê Lợi, 

phường Mỹ An

19 Đà Nẵng TIẾN THU 4_NO 147 Phạm Hùng, P. Hòa Xuân

20 Gia Lai NGỌC HOA_NO 234-236 Hùng Vương,

21 Gia Lai
ĐỨC DUNG CHƯ 

SÊ_NO
926 Hung Vuong, thị trấn Chư Sê,

DANH SÁCH CỬA HÀNG XE MÁY HONDA HEAD Ở CÁC TỈNH THUỘC KHU VỰC 
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22 Gia Lai ĐỨC DUNG_NO 15-17-19 Trần Phú,

23 Gia Lai
CÔNG TY TNHH DUY 

TẤN PHÁT_NO
1122,1124,1126   Đường Quang Trung, phường An Phú,

24 Gia Lai NGỌC HOA 2_NO Số 466 đường Quang Trung, thị trấn Chư Ty

25 Gia Lai
CHI NHÁNH CTY 

ĐỨC DUNG_NO
Số 66-68 Trần Hưng Đạo,

26 Gia Lai ĐỨC DUNG 4_NO 06 VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG YÊN THẾ

27 Gia Lai
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN LĨNH_NO
795 Quang Trung, tổ dân phố 6, phường An Bình

28 Gia Lai TOÀN TRUNG_NO 141 Hùng Vương - TT. Chư Prông

29 Gia Lai TOÀN TRUNG 2_NO 123 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dơng

30 Gia Lai TOÀN TRUNG 3_NO Số 1 đường Lê Duẩn, Phường Phù Đổng

31 Gia Lai
ĐỨC DUNG 5 - 

IAGRAI_NO
Số 303 Hùng Vương, Thị trấn Ia Kha

32 Gia Lai THÀNH VINH 1 Tổ 6, TT. Phú Thiện 

33 Gia Lai THÀNH VINH 2 Thôn Hòa Bình,TT. Nhơn Hòa

34 Hà Tĩnh HOÀNG HÀ Số 171 đường Nguyễn Ái Quốc,P. Bắc Hồng

35 Hà Tĩnh PHÚ TÀI 1 Số 09 - đường Trần Phú 

36 Hà Tĩnh PHÚ TÀI 5_NO
Số 218 - Đường mòn Hồ Chí Minh - Khối 1 - Thị trấn 

Hương Khê 

37 Hà Tĩnh PHÚ TÀI 2_NO Số 96 - đường Trần Phú 

38 Hà Tĩnh THIÊN PHÚ LỘC TDP 6, thị trấn Phố Châu

39 Hà Tĩnh PHÚ TÀI 6_NO Khối 7 - Thị trấn Nghèn

40 Hà Tĩnh ĐỨC ÂN 3_NO Tổ dân phố Giang Thủy, Thị Trấn Tiên Điền

41 Hà Tĩnh BÌNH THỦY 1_NO
Số 171, đường Hà Huy Tập, Tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm 

Xuyên,

42 Hà Tĩnh BÌNH THỦY 5
Sô 15-17-19 đường Lê Đại Hành, Tổ dân phố Châu Phố, 

Phường Hưng Trí

43 Hà Tĩnh
HONDA BÌNH THỦY 

3_NO
86 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh

44 Huế ĐẠI NAM_NO 208 Nguyễn Văn Linh, Phường Hương Sơ

45 Huế LỘC THỊNH_NO Khu 1, quốc Lộ 1, phường Phú Bài,



46 Huế
TÂN QUỐC 

HÙNG_NO
Số 128 & 121 Hùng Vương, 

47 Huế HEAD HỒNG PHÚ_NO Số 10 đường Bến Nghé,

48 Huế
CHI NHÁNH LỘC 

THỊNH_NO
Tiểu khu 10, phường Tứ Hạ

49 Huế
CỬA HÀNG HỒNG 

PHÚ_NO
Số 04-06 Bà Triệu, Phường Phú Hội

50 Huế LỘC THỊNH 3_NO Thôn Cao Đôi Xã, Xã Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc

51 Huế LỘC THỊNH 5_NO Số 04-06, đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền

52 Khánh Hòa PHƯỢNG HOÀNG_NO 26 Yersin, phường Vạn Thắng

53 Khánh Hòa HOÀNG NHẬT_NO 125 Quốc Lộ 1, phường Cam Lợi

54 Khánh Hòa THUẬN PHÁT_NO Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An,

55 Khánh Hòa HUY TÂN 3_NO 41-43 Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp

56 Khánh Hòa PHÙNG PHƯƠNG_NO 190 Hùng Vương - Thị Trấn Vạn Giã

57 Khánh Hòa HUY TÂN 1_NO 80 Quang Trung+39 Lý Tự Trọng

58 Khánh Hòa TƯ II_NO 316 A-B đường Hùng Vương - Phường Ba Ngòi

59 Khánh Hòa TƯỜNG NGHIÊM 4 43C - Đường 2/4 - Vĩnh Hải

60 Khánh Hòa HUY TÂN 4_NO
Số 14, Trần Quý Cáp, Vạn Thắng + 1250 đường 2/4, Vạn 

Thắng

61 Khánh Hòa HUY TÂN 4_NO Tổ dân phố Tân Hòa 1, thị trấn Cam Đức

62 Khánh Hòa
HEAD HONDA BA 

ĐÌNH 2_NO
Quốc lộ 1A, Thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh,

63 Khánh Hòa THUẬN PHÁT 3_NO Số 4A, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải

64 Khánh Hòa
THUẬN TIẾN 

PHÁT_NO
Số 479 - 481 - 483 Trần Qúy Cáp, phường Ninh Hiệp

65 Khánh Hòa
THUẬN TIẾN PHÁT 

NHA TRANG_NO
Số 1049, 1051 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long

66 Kon Tum ĐẠI TIẾN_NO 49 Phan Đình Phùng,

67 Kon Tum THIÊN NGÂN_NO 630-632-634-636 Trần Phú, P. Quyết Thắng, 

68 Kon Tum
CHI NHÁNH THIÊN 

NGÂN_NO
270 -đường Hùng Vương,thị trấn Dak Hà 

69 Kon Tum NGỌC THY_NO 244A-244B-246 Phan Đình Phùng

70 Kon Tum THIÊN NGÂN_NO 630-632-634-636 Trần Phú, P. Quyết Thắng, 



71 Kon Tum ĐẠI TIẾN_NO 49 Phan Đình Phùng,

72 Nghệ An HUỆ LỘC 1 Số 146 đường Nguyễn Sỹ Sách, 

73 Nghệ An
HUỆ LỘC ĐÔ 

LƯƠNG_NO
Số 4 Hà Thành, Khối 1 Thị trấn Đô Lương

74 Nghệ An ĐỨC ÂN 1_NO Số 5  Trần Phú,  Lê Mao

75 Nghệ An
HONDA HUY 

HOÀNG_NO
Khối 4, thị trấn Quán Hành, 

76 Nghệ An HONDA PHÚ LỘC_NO Khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn,

77 Nghệ An ANTIMON_NO Khối 1, thị trấn Yên Thành,

78 Nghệ An
HONDA NGỌC 

KHANH_NO
Khối 8, thị trấn Tân Kỳ

79 Nghệ An HƯNG PHÁT_NO SỐ 83, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ

80 Nghệ An VĂN MINH 2_NO Khối 4,  thị trấn Diễn Châu

81 Nghệ An ĐỨC ÂN 2_NO Số 182 Lê Duẩn, P. Bến Thủy

82 Nghệ An HUỆ LỘC 2_NO Số 74 Lê Lợi, phường Hưng Bình

83 Nghệ An HƯNG PHÁT 2_NO Số 3 đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu

84 Nghệ An HÙNG VƯƠNG_NO Khối 6, Thị trấn Con Cuông

85 Nghệ An TIẾN NAM_NO Số 64 đường Đội Cung, Khối 3, thị trấn Đô Lương

86 Nghệ An PHÚ LỘC 2_NO Khối 3A, thị trấn Thanh Chương,

87 Nghệ An HƯNG PHÁT 3_NO Số 45, Quang Trung, Phường Quang Trung

88 Nghệ An HƯNG PHÁT 6_NO Khối 6, thị trấn Cầu Giát, 

89 Nghệ An Vinamotor_NO Cầu Laman, Khối Bắc Mỹ, P. Quỳnh Thiện

90 Nghệ An PHÚ LỘC 1_NO Số 257 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Bình

91 Ninh Thuận ĐẠI THÀNH_NO 260-262 Thống Nhất, P.Phủ Hà

92 Ninh Thuận PHƯỚC THỊNH 3_NO 783-785-787 Đường 21/8, Phường Bảo An

93 Ninh Thuận KIM SONG MÃ 1 SỐ 45, ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG KINH DINH

94 Ninh Thuận KIM SONG MÃ 2_NO KHU PHỐ KHÁNH GIANG, THỊ TRẤN KHÁNH HẢI

95 Ninh Thuận THẢO QUÂN_NO 444 LÊ DUẨN-TT TÂN SƠN



96 Ninh Thuận
THIỆN PHÁT 

THỊNH_NO
382, Quốc lộ 1A, Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân

97 Ninh Thuận
CN THIỆN PHÁT 

THỊNH_NO
626-628 Thống Nhất, P. Đạo Long

98 Ninh Thuận

HÒA BÌNH 

MINH_NINH 

THUẬN_NO

No 127 - 129 Đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ

99 Phú Yên CÚC VINH 1_NO 201B-201D Lê Lợi, P5

100 Phú Yên CÚC VINH 2_NO 324-326-328 Quốc lộ 1A,thị trấn Chí Thạnh,

101 Phú Yên
HEAD DŨNG TIẾN 

1_NO
225-227-229 Trần Hưng Đạo, phường 4,

102 Phú Yên
HEAD DŨNG TIẾN 

2_NO
Khu Phố 2 - Hòa Vinh

103 Phú Yên
CỬA HÀNG DŨNG 

TIẾN 5_NO
Số 29, 31,33 Nguyễn Huệ, Phường Xuân Phú

104 Phú Yên
HEAD DŨNG TIẾN 

4_NO
Thị trấn Phú Thứ

105 Phú Yên DŨNG TIẾN_NO Số 1 Lê Lợi, TT Hai Riêng

106 Quảng Bình HEAD HIẾU HẰNG 38 Quang Trung, phường Đồng Hải

107 Quảng Bình
HONDA GIANH 

THÚY_NO
217 Trần Hưng Đạo, TDP11, phường Nam Lý

108 Quảng Bình
HONDA THÀNH 

NGÂN 1_NO
306 Lý Thường Kiệt,

109 Quảng Bình HÙNG HỒNG_NO Ngã tư Quốc Lộ 1A, P. Quảng Thọ, 

110 Quảng Bình
HONDA THÀNH 

NGÂN 2
Tiểu khu 2 , thị trấn Hoàn Lão

111 Quảng Bình
SIÊU THỊ XE MÁY 

GIANH THÚY_NO
Tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Giang

112 Quảng Bình THÀNH NGÂN 3_NO Tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê

113 Quảng Bình HƯNG PHÁT 4_NO Số 87, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải

114 Quảng Bình HƯNG PHÁT 5_NO Số 84, Hùng Vương, TT Quán Hàu

115 Quảng Bình HƯNG PHÁT 4
87 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng 

Hới, Tỉnh Quảng Bình

116 Quảng Nam COTIMEX 1_NO 71 Phan Chu Trinh,

117 Quảng Nam TIẾN ĐỨC 1_NO 316 Trần Nhân Tông

118 Quảng Nam TIẾN ĐỨC 2_NO QL 1A, Thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên,

119 Quảng Nam TRƯỜNG ĐẠT_NO 88 Hùng Vương, khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa 

120 Quảng Nam QUỐC TIẾN 2_NO 89-91 Phan Bội Châu



121 Quảng Nam
TRẦN ĐÌNH CHÂU 

1_NO
194-196 Tiểu La, TT. Hà Lam

122 Quảng Nam QUỐC TIẾN 3_NO 195-197 Phạm Văn Đồng, Khối 2, Thị trấn Núi Thành

123 Quảng Nam TIẾN THU_NO Lô 20-21-22, khu phố chợ Nam Phước, thị trấn Nam Phước

124 Quảng Nam TIẾN THU 3_NO 439 Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Châu

125 Quảng Ngãi GETRACO 1_NO 451 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm

126 Quảng Ngãi GETRACO 2_NO QL1, Thị trấn Châu Ổ,

127 Quảng Ngãi
TÂN HOÀN PHƯỚC 

1_NO
683-685A-685B Quang Trung, tổ 4, phường Nghĩa Chánh

128 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 3_NO Số 367 Nguyễn Nghiêm , Phường Nguyễn Nghiêm

129 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 4_NO 418 Võ Nguyên Giáp- Phường Trương Quang Trọng

130 Quảng Ngãi
TÂN HOÀN PHƯỚC 

3_NO
Khu dân cư số 1, Tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ

131 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 5_NO 353 Phạm Văn Đồng, TT Chợ Chùa

132 Quảng Ngãi HOÀN PHƯỚC 4_NO 141-143 Phạm Văn Đồng, tt Châu Ổ

133 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 1_NO 270 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong

134 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 2_NO 55 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong

135 Quảng Ngãi TÂN HOÀN PHƯỚC 4 Xã Đức Lân

136 Quảng Trị
HONDA TÂN 

CƯƠNG_NO
204 Lê Duẩn,

137 Quảng Trị
HONDA DUY 

TÂM_NO
Khu Phố 2, Phường Đông Lưu

138 Quảng Trị HIẾU THỊNH_NO Khóm Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá,

139 Quảng Trị
HONDA BẢO 

CƯỜNG_NO
Số 115 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, 

140 Quảng Trị THẢO ÁI 1_NO Số 06 Bùi Thị Xuân, phường 2

141 Quảng Trị THẢO ÁI 2_NO Số 36 Lê Duẩn, Phường 1

142 Thanh Hóa QUANG TRUNG 1_NO 197 Quang Trung, phường NgọcTrạo,

143 Thanh Hóa Honda Ngôi Sao 4_NO 27-29 Đại Lộ Lê Lợi, P Lam Sơn

144 Thanh Hóa ĐỨC ANH 2_NO Tiểu khu 3, phường Hải Hoà



145 Thanh Hóa

KHÂM HUẾ 

3_NO_KIM TÂN 

THẠCH THÀNH

Khu 6, Thị trấn Kim Tân,

146 Thanh Hóa ĐỨC ANH 3_NO Khu 2, Thị trấn Lam Sơn,

147 Thanh Hóa
HONDA SƠN THANH 

PHONG_NO
468 Đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn,

148 Thanh Hóa
HONDA QUANG 

TRUNG 3_NO
235-237-239 Phố Giắt, Thị Trấn Triệu Sơn

149 Thanh Hóa PHƯƠNG HÀ_NO Tiểu khu Bắc Giang, thị trấn Nông Cống

150 Thanh Hóa
HEAD KHÂM HUẾ 

2_NO
Phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn, 

151 Thanh Hóa KIM PHÚ_NO Tổ dân phố Cửa Hà, Thị trấn Phong Sơn

152 Thanh Hóa HONDA NGÔI SAO 2 Chợ Cột Đỏ, phường Trường Sơn, thị trấn Sầm Sơn, 

153 Thanh Hóa
HONDA NGÔI SAO 

3_NO
Chợ thị trấn Quảng Xương

154 Thanh Hóa
HONDA CƯỜNG 

NHUNG
Số 17 - Phố III - T.T. Cành Nàng

155 Thanh Hóa KHẢI TÀI 1 42 Lê Thánh Tông, T.T. Ngọc Lặc 

156 Thanh Hóa
HONDA NGÔI SAO 

1_NO
Số 68 Lê Hoàn, Phường Điện Biên

157 Thanh Hóa
HEAD HONDA 

KHÂM HUẾ 3_NO
TK Ba Đình, TT. Nga Sơn

158 Thanh Hóa
SƠN THANH PHONG 

3_NO
Khu 2, Thị trấn Thường Xuân

159 Thanh Hóa KHÂM HUẾ 4_NO Số 04 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Tào Xuyên

160 Thanh Hóa HƯNG PHÁT 7_NO Thôn Nổ Giáp 2, Phường Nguyên Bình

161 Thanh Hóa
HEAD HONDA 

KHÂM HUẾ 6
Khu 5, thị trấn Hậu Lộc, 

162 Thanh Hóa
NGÔI SAO 5 NHƯ 

XUÂN_NO
Sn 100,  Khu Phố 1, TT Yên Cât 


